
PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 302A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 69DCKT10014 TRẦN QUỐC ĐẠT 69DCKT11

2 2 69DCKT10015 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 69DCKT11

3 3 69DCKT10018 PHÙNG NGỌC HẢI 69DCKT11

4 4 69DCKT10031 PHÙNG THỊ THANH LAN 69DCKT11

5 5 69DCKT10034 NGÔ THỊ KHÁNH LINH 69DCKT11

6 6 69DCKT10904 PHẠM THỊ MINH LƯƠNG 69DCKT11

7 7 69DCKT10039 ĐỖ THỊ TỐ NGA 69DCKT11

8 8 69DCKT10902 NGUYỄN THỊ NGA 69DCKT11

9 9 69DCKT10042 NGUYỄN THỊ NGA 69DCKT11

10 10 69DCKT10901 PHẠM THỊ NGA 69DCKT11

11 11 69DCKT10047 ĐỖ ĐỨC KHÁNH NGUYÊN 69DCKT11

12 12 69DCKT10051 PHẠM HỒNG NHUNG 69DCKT11

13 13 69DCKT10086 LÊ HỒNG NHUNG 69DCKT11

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kinh tế vi mô DC2KV61

Ngày thi: 18/03/2019 Ca thi: Ca 5

14 14 69DCKT10085 TRẦN THỊ NHUNG 69DCKT11

15 15 69DCKT10053 NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC 69DCKT11

16 16 69DCKT10056 NGUYỄN THANH PHƯƠNG 69DCKT12

17 17 69DCKT10060 PHẠM TIẾN THÀNH 69DCKT12

18 18 69DCKT10065 PHẠM PHƯƠNG THẢO 69DCKT12

19 19 69DCKT10061 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 69DCKT12

20 20 69DCKT10066 NGUYỄN THỊ THÌN 69DCKT12

21 21 69DCKT10071 KIM THỊ LINH THỦY 69DCKT12

22 22 69DCKT10072 ĐẶNG THU THỦY 69DCKT12

23 23 69DCKT10069 NGUYỄN THỊ THU THỦY 69DCKT12

24 24 69DCKT10068 NGUYỄN THỊ MINH THÚY 69DCKT12

25 25 69DCKT10067 PHÙNG THỊ THÚY 69DCKT12

26 26 69DCKT10076 BÙI THỊ THU TRANG 69DCKT12

27 27 69DCKT10080 NGUYỄN THẢO VÂN 69DCKT12

28 28 69DCKT10081 NGUYỄN TUẤN VIỆT 69DCKT12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 28 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 302A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 29 69DCKT10006 Lê Phương Anh 69DCKT11

2 30 69DCKT10001 Nguyễn Thị Phương Anh 69DCKT11

3 31 69DCKT10043 Vũ Tuyết Ngân 69DCKT11

4 32 69DCKT10046 Lê Thị Ngọc 69DCKT11

5 33 69DCKT10049 Nguyễn Thị Nguyệt 69DCKT11

6 34 69DCKT10057 Phùng Thị Bích Phượng 69DCKT11

7 35 69DCKT10058 Nguyễn Ngọc Quỳnh 69DCKT11

8 36 69DCKT10030 Đặng Thanh Lam 69DCKT12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 18/03/2019 Ca thi: Ca 5

Danh sách gồm 08 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kinh tế vi mô DC2KV61


